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          Câu 1: (3điểm)
 Em hãy cho biết bộ nguồn máy tính có nhiệm vụ gì trong hệ thống máy tính. Hãy 
nêu ý nghĩa các chân và màu dây trong giắc cắm cung cấp nguồn cho mainboard
 (loại 20, 24 chân). 
Trong các dây nêu trên cần chú ý tới những sợi dây nào? Vì sao?  
Câu 2: (2điểm)
Em hãy nêu công dụng của ROM BIOS, RAM CMOS.
Câu 3: (3điểm)
Kể tên và nêu công dụng của các thiết bị nhập, xuất trong hệ thống máy tính.  
Câu 4: (2điểm)
Kể tên các loại đĩa, ổ đĩa và các công dụng của chúng.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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	a
	Máy tính sẽ không hoạt động nếu không có điện, thiết bị cung cấp điện cho máy tính gọi là bộ nguồn. Bộ nguồn sẽ biến đổi dòng điện AC thành DC cung cấp cho hệ thống máy tính. 

	0.5



	
	b
	Ý nghĩa của các chân và màu dây
· Dây màu cam là chân cấp nguồn 3,3V
· Dây màu đỏ là chân cấp nguồn 5V                                                 
· Dây màu vàng là chân cấp nguồn 12V 
· Dây màu xanh da trời là chân cấp nguồn -12V                             
· Dây màu trắng là chân cấp nguồn -5V
· Dây màu tím là chân cấp nguồn 5VSB ( Đây là nguồn cấp trước )  (
· Dây màu đen là Mass 
· Dây màu xanh lá cây là chân lệnh mở nguồn chính PS_ON ( Power Swich On ), khi điện áp PS_ON = 0V là mở , PS_ON > 0V là tắt                                          
· Dây màu xám là chân bảo vệ Mainboard, dây này báo cho Mainboard biết tình trạng của nguồn đã tốt PWR_OK (Power OK), khi dây này có điện áp >3V thì Mainboard mới hoạt động                                                       
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	a.
	* ROM BIOS:
- Bộ nhớ chỉ đọc Lưu các chương trình vào ra cơ sở.
- ROM BIOS là một IC được gắn cố định trên Mainboard, thường giao tiếp trực tiếp
với chip cầu Nam (Sourth Bridge) . 
- Khởi động máy, kiểm tra các thiết bị ngoại vi.
- Tìm hệ điều hành và khởi động máy 
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	b.
	*RAM CMOS:
- Nhiệm vụ chính của RAM CMOS là lưu bảng thiết lập cấu hình của máy, cung cấp cho CPU trong quá trình khởi động .
- Khi ta bật máy tính, quá trình POST máy bắt đầu, CPU sẽ đọc và làm theo các hướng dẫn trong RAM CMOS, nếu RAM CMOS bị mất dữ liệu ( ví dụ khi ta tháo Pin ra ) thì CPU sẽ đọc bản CMOS mặc định được ghi trên ROM BIOS 
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	a
	a. Thiết bị nhập: 
· Keyboard (dùng để nhập dữ liệu bằng kí tự)
· Mouse (dùng để điều khiển lệnh trên màn hình) 
· Một số thiết bị khác như: Scanner (dùng để nhập dữ liệu file hình ảnh), Plotter (điều khiển viết vẽ), Webcam (dùng để nhập ảnh và truyền hình ảnh đi), Microphone (dùng nhập âm thanh), Camera, máy ảnh kỹ thuật số (dùng nhập film, ảnh), Moderm(biến đổi tín hiệu Analog được truyền từ dây điện thoại sang tín hiệu digital giúp máy tính có thể hiểu được 

	

0.5




1

	
	b
	b. Thiết bị xuất:
· Monitor (dùng để hiển thị thông tin cho máy tính) 
· Printer (thiết bị in dữ liệu ra giấy) 
· Loa (Xuất tín hiệu âm thanh từ máy tính ra ngoài)
· Cutter (dùng để cắt Decal) 
· Các loại máy công nghiệp được điều khiển qua hệ thống máy tính như máy thêu, máy cắt vải, máy CNC…
· Moderm(biến đổi tín hiệu digital trong máy tính thành tín hiệu Analog để có thể truyền đi qua đường dây điện thoại)
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	· Đĩa mềm và ổ đĩa mềm:
· Đĩa mềm dùng để lưu trữ dữ liệu
· Ổ đĩa mềm dùng để đọc/ghi dữ liệu trên đĩa mềm.
· Đĩa CD-ROM và ổ đĩa CD:
· Đĩa CD – ROM dùng để lưu trữ dữ liệu với dung lượng nhiều hơn đĩa mềm nhưng ít hơn đĩa cứng.
· Ổ đĩa CD dùng để đọc dữ liệu trên đĩa CD.
· Ổ đĩa CD-RW dùng để đọc và ghi dữ liệu trên đĩa CD. 
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	· Đĩa DVD và ổ đĩa DVD:
· Đĩa DVD dùng để lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn hơn đĩa CD nhưng ít hơn đĩa cứng.
· Ổ đĩa DVD dùng để đọc dữ liệu trên đĩa CD, đĩa DVD.
· Ổ đĩa DVD-RW dùng để đọc/ghi dữ liệu trên đĩa CD và đĩa DVD.
· Đĩa cứng và ổ đĩa cứng:(0,5đ)
· Đĩa cứng dùng để lưu trữ dữ liệu với tốc độ nhanh hơn và lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn CD, DVD.
· Ổ đĩa cứng dùng để đọc và ghi dữ liệu trên đĩa cứng. 
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